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I. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Sức lan tỏa các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên
và người lao động. Cách thức phát động, tổ chức và bài học kinh nghiệm
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Nai trình bày tham luận “Sức lan tỏa các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên và người lao động. Cách thức phát động, tổ chức và bài học kinh nghiệm”.

Đồng Nai là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,  có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh. Đến nay, Đồng Nai đã có 36 khu công nghiệp (KCN) được Chính phủ phê duyệt, trong đó 32 KCN chính thức đi vào hoạt động, thu hút hơn 1 triệu lao động. Tính đến tháng 10 năm 2020, Đồng Nai có 674.250 đoàn viên Công đoàn, sinh hoạt trong 2.878 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Với số lượng đoàn viên và số CĐCS nêu trên, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên và người lao động luôn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đặt lên hàng đầu.
Với phương châm “Đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục, chú trọng giáo dục giác ngộ giai cấp, trình độ chính trị, tinh thần dân tộc cho CNVCLĐ”.  Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành 3 chương trình mục tiêu thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó có chương trình số 08/CTr-LĐLĐ về Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ kỹ năng nghề nghiệp và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động. Chương trình chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đặc biệt là những nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến người lao động như phòng, chống các loại tội phạm; pháp luật lao động, về an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe, hôn nhân gia đình… trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động và có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng chính trị, giác ngộ về giai cấp; tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường. 
Từ thực tiễn hoạt động tuyên truyền những năm qua. Đồng thời, việc phát triển của các trang mạng xã hội hiện nay đã tạo những hiệu ứng tích đến hoạt động tuyên truyền của tổ chức Công đoàn. Qua khảo sát hiện nay có trên 80% đoàn viên, người lao động sử dụng Smartphone (điện thoại thông minh). Đây cũng là một trong những điều kiện để phát triển các hình thức tuyên truyền, truyền thông online trong hệ thống Công đoàn. Xác định việc vận dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền là một trọng những nhiệm vụ hết sức quan trọng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động xây dựng trang facebook Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, Fanpage Điểm hẹn công nhân để tuyên truyền và tiếp nhận ý kiến phản ánh cũng như giải đáp thắc mắc của đoàn viên và người lao động tham gia trao đổi thông tin. 
Trong 3 năm 2018 -2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thành công 5 cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật online, 4 chương trình “Điểm hẹn công nhân” thu hút hàng trăm ngàn lượt đoàn viên và người lao động tham gia, hưởng ứng. Riêng năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh Ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Liên đoàn tiếp tục khai thác và sử dụng trang website Liên đoàn Lao động tỉnh, trang Facebook Liên đoàn Lao động tỉnh và FanPage “Điểm hẹn công nhân”, đã tiếp nhận và xử lý hàng ngàn thông tin trực tiếp từ người lao động phản ánh. Đồng thời, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 2 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật với các nội dung: Tìm hiểu pháp luật phòng chống các loại tội phạm (Tội phạm về ma túy, mại dâm; Luật an ninh mạng; Luật an toàn giao thông đường bộ; biển đảo; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia….; Cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật Lao động; Luật BHXH, BHYT, Luật ATVSLĐ; Tìm hiểu “Bác Hồ với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn”. 
Sau 3 năm tổ chức 05 Cuộc thi, thu hút hơn 18.000 đoàn viên và người lao động tham gia, với hơn 50.000 lượt thi. Kết quả Ban Tổ chức Cuộc thi đã công nhận 10 giải tập thể, 246 giải đợt và 1.081 giải ngày cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi. 

Thông qua các cuộc thi đã thu hút hàng chục nghìn lượt Đoàn viên và người lao động dự thi và hưởng ứng, hiệu quả tuyên truyền ngày càng nâng cao, chất lượng các cuộc thi ngày càng được cải thiện. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong hệ thống, giúp cho đoàn viên và người lao động hiểu rõ, nắm vững những nội dung cơ bản của Bộ Luật lao động, từ đó vận dụng, thực hiện hiệu quả trong bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 
Từ kết quả các cuộc thi, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, nội dung các cuộc thi cần gắn công tác tuyên truyền, vận động với bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, rèn luyện đạo đức lối sống cho CNVCLĐ, hướng mục tiêu của công tác tuyên truyền giáo dục nhằm tạo ra những chuyển biến về mặt tư tưởng để CNVCLĐ nhận thức được vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nhận thức được vị trí của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n​ước, Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; tổ chức có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trong CNVCLĐ”. Tuyên truyền sâu rộng Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm thất nghiệp trong CNLĐ vào nội dung các cuộc thi. 
Thứ hai, cần chủ động trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh như: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp; Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn; Công an tỉnh... để tuyên truyền rộng rãi đến người sử dụng lao động và tích cực vận động người lao động tham gia hưởng ứng các cuộc thi. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ, thông qua đó làm cho đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức, từ đó tích cực hơn trong việc tham gia, hưởng ứng các cuộc thi, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền truyền. Qua đó, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền từ chính những thí sinh là đoàn viên người lao động, nhằm tạo lực lượng tuyên truyền để đáp ứng với số lượng đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.
Thứ ba, Thông qua các cuộc thi, tiếp tục duy trì và chú trọng phát triển truyền thông công đoàn, tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, giúp đoàn viên, NLĐ hình thành thói quen chủ động tìm hiểu pháp luật, tham gia các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức từ đó nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng; nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật; góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến đoàn viên người lao động một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
Thứ tư, việc cơ cấu giải thưởng của các cuộc thi cần phong phú hơn, đa dạng hơn như: cơ cấu nhiều giải thưởng hàng ngày, các giải phụ để kích thích các thí sinh tham gia dự thi./.
II. TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI
Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được sự phân công của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Tỉnh Đoàn Đồng Nai trình bày nội dung tham luận với chủ đề: “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

1. Về kết quả đạt được

Hằng năm, ngày 09/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi công dân trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Nhận thức được mục đích, vai trò quan trọng của Ngày pháp luật, xác định trọng tâm trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thường xuyên và liên tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” hằng năm với các hình thức như phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn; các fanpage do Tỉnh đoàn quản lý như: Tuổi trẻ Đồng Nai, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai… tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức trực tuyến, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn duy trì, chỉ đạo các cấp Đoàn tổ chức Ngày Pháp luật với các hình thức đa dạng, sinh động thông qua sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, đối thoại, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về pháp luật; tổ chức mít tinh, ra quân, diễu hành cổ động, hội trại thanh thiếu niên tuyên truyền pháp luật; tổ chức các cuộc thi viết, thi vẽ, thi rung chuông vàng, thi dưới hình thức sân khấu hóa tìm hiểu về pháp luật. Tổ chức hoạt động phiên tòa giả định, đối thoại chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho đoàn viên, thanh niên.

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu hút hơn 1000 bạn đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động như: Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề “Thanh niên Đồng Nai với biển đảo quê hương” với 100 thí sinh tham gia và nội dung xoay quanh kiến thức về biển đảo nhằm tăng cường nhận thức trong đoàn viên thanh niên về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tọa đàm về Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xoay quanh truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em do báo cáo viên cấp tỉnh trao đổi. Tập huấn tuyên truyền phòng chống cháy nổ trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản và các thao tác sử dụng hiệu quả trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, nâng cao năng lực phòng chống cháy nỗ, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ cho các bạn đoàn viên thanh niên. Hội thi vẽ tranh tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Vẽ tranh tuyên truyền Luật Trẻ em…Hội thi thiết kế ấn phẩm tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư được duy trì thực hiện và vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên Đồng Nai gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông”. Nổi bật là các Câu lạc bộ “Hỗ trợ và đảm bảo an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai” đã giúp người dân rất nhiều khi tham gia giao thông như: sơ cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông, hút đinh dọc các tuyến quốc lộ, vá xe miễn phí vào ban đêm, tham gia trực gác tại các điểm đen, nút giao thông trọng điểm, các tuyến quốc lộ nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Cấp tỉnh tổ chức Lễ phát động trực tuyến “Tuổi trẻ Đồng Nai gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông” năm 2020 và Hội thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2018 - 2022” của Trung ương Đoàn, chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết liên tịch giữa Tỉnh đoàn và Công an tỉnh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương duy trì và xây dựng các mô hình hiệu quả: 100% huyện, thành Đoàn triển khai mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, 100% đoàn xã, phường, thị trấn duy trì mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, ký cam kết tham gia công tác phòng, chống ma túy và xây dựng lối sống lành mạnh, tiếp tục thực hiện phong trào đoàn kết ba lực lượng (thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trong các nhà trường, thanh niên trên địa bàn dân cư), phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền trực tiếp tới từng đối tượng thanh niên, nhất là nhóm thanh niên có nguy cơ sa ngã cao, tập huấn phân biệt các dạng ma túy. Cấp tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới năm 2020 cho 300 đoàn viên thanh niên. 

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên tỉnh còn gặp phải một số hạn chế như: Tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng ngày càng trẻ hóa tội phạm. Một số cơ sở đoàn còn chậm đổi mới nội dung, phương thức tiếp cận trong công tác tuyên truyền nên chưa đủ sức hút và tác động mạnh mẽ đến đoàn viên, thanh niên.

2. Bài học kinh nghiệm

Qua nhiều năm triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn Thanh niên ngày càng có sự tập trung, lựa chọn và tổ chức thành những đợt cao điểm gắn với từng thời điểm, tạo được nhiều hoạt động mới, có sự chuyển biến rõ nét, nổi bật tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của đoàn viên thanh niên. Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật là tiếp tục tăng cường hình thức tuyên truyền, sử dụng bộ công cụ tuyên truyền inforgraphic, thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, xây dựng các clip tuyên truyền, phát trực tiếp chương trình... trên fanpage “Tuổi trẻ Đồng Nai” tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận đến đông đảo với đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh; thông qua kênh thông tin mạng xã hội để nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội cho đông đảo đoàn viên thanh niên. Qua đó, thu hút được đông đảo lượt quan tâm, theo dõi của đoàn viên, thanh niên, giúp nâng cao nhận thức về pháp luật của tuổi trẻ, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Phương hướng

Để tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật cho đối tượng là thanh thiếu niên, đó là :

Thứ nhất, các cấp bộ Đoàn phải quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, kịp thời, sự chủ động, tích cực nhiệt tình, trách nhiệm của các ngành giao nhiệm vụ thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2014 - 2020”; Đề án “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2017 - 2022”; Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2014 - 2020”.

Thứ hai, phối hợp hệ thống chính trị ở cơ sở, phải coi đối tượng thanh thiếu niên là một trong những đối tượng đặc thù và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả, luôn đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu niên. 

Thứ ba, cần có có cơ chế, chính sách đặc thù đối với thanh thiếu niên yếu thế, khuyết tật, có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật và đặc biệt thực hiện tốt chính sách xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội. 

Thứ tư, nghiên cứu, biên soạn, phát hành các tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật với nhiều hình thức phong phú đặc biệt thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin, trang mạng xã hội cho chi đoàn, chi hội và đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Duy trì và nâng cao hiệu quả tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng.
Vì vậy, năm 2021 cũng như những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc phù hợp với đoàn viên, thanh thiếu nhi và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn cần quan tâm hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi nhất là đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật./.

III. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả

–––––––––––––––––

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình bày tham luận về “Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong trường học, các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả” như sau: 

Trong những năm qua, công tác PBGDPL nói chung và PBGDPL trong nhà trường nói riêng, có vai trò to lớn trong việc nâng cao ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý của mọi thành viên trong xã hội trong đó có học sinh, sinh viên, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho thế hệ trẻ, tạo nếp sống, hành động “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học được thực hiện từ năm 2009, khi Chính phủ ban hành Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 phê duyệt Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”. Ngay sau khi Đề án được ban hành, ngày 07/4/2009, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2008 – 2012”. Cho đến nay, sau 12 năm triển khai thực hiện, công tác PBGDPL trong nhà trường luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, thủ trưởng các đơn vị trường học. 
Thời gian qua, cùng với công tác PBGDPL thường xuyên gắn với nhiệm vụ của Ngành giáo dục, với vai trò là cơ quan thường trực của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”, Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thứ nhất: Về tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác thanh tra tại các phòng GD&ĐT, giáo viên giảng dạy môn GDCD và đội ngũ phụ trách công tác Đoàn – Đội tại các cơ sở giáo dục
Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đợt tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, giáo viên phụ trách công tác Đoàn – Đội. Cụ thể: Trong năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho 260 cho cán bộ quản lý và Chủ tịch Công đoàn các trường THPT và các đơn vị trực thuộc với nội dung: một số nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa nổi bật của địa phương trong sáu tháng đầu năm 2020; Luật Giáo dục 2019; Việc thực hiện quy chế dân chủ tại các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở; Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và công tác khen thưởng năm học 2020 – 2021; tiêu chuẩn chức danh của cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tổ chức 02 lớp tập huấn nội dung lồng ghép PBGDPL trong môn Giáo dục công dân cho giáo viên cấp THPT với số lượng 90 người; Tổ chức 04 lớp tập huấn pháp luật cho cán bộ quản lý từ mầm non đến THPT (754 người tham dự) về Luật Công chức, viên chức (sửa đổi), Luật Giáo dục (sửa đổi), Công ước quốc tế về quyền con người; Tổ chức 02 lớp triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng - HSSV; công tác y tế trường học; công tác truyền thông GD&ĐT cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho giáo viên làm Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội và nhân viên y tế trường học phổ thông (tham dự 1000 người).
Thứ hai: Về đội ngũ thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL

Đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL là một thế mạnh trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong trường học đặc biệt là đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDCD, pháp luật ở các trường học (Theo số liệu thống kê năm 2020: Toàn Ngành hiện có 1239 giáo viên dạy môn GDCD trong đó: cơ hữu: 431; dạy chéo: 779; thỉnh giảng:29) và đội ngũ giáo viên phụ trách công tác Đoàn-Đội tại các trường học (Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội). 

Đội ngũ giáo viên luôn tìm tòi, sáng tạo trong cách dạy và học cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tạo những bài tập tình huống cho học sinh tự giải quyết; đóng vai các nhân vật trong bài học, giao đề tài cho học sinh tự tìm hiểu viết thu hoạch dưới dạng những tiểu luận nhỏ, lồng ghép các video clip về Toàn tuyên án…Thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy đã gây hứng thú cho học sinh học tập, không nhàm chán, học sinh dễ tiếp thu và hình thành kỹ năng thực hành pháp luật. 

Thứ ba: Các hình thức tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả

Các hình thức tuyên truyền, PBGDPL tại các trường học khá đa dạng và phong phú, trong đó, đặc biệt hiệu quả đó là việc tích hợp giảng dạy các kiến thức pháp luật vào các môn học và lồng ghép vào các chương trình ngoại khóa, cụ thể:

a) Việc tuyên truyền giáo dục pháp luật qua các môn học tại các cấp học

- Đối với giáo dục mầm non: Việc hình thành những thói quen về hành vi đạo đức là chủ yếu, có lồng ghép một số nội dung giáo dục pháp luật như: an toàn giao thông, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm,… thông qua các trò chơi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo nhằm hình thành một số thói quen thực hiện những hành vi đúng, chuẩn bị tâm thế cho việc làm theo các chuẩn mực đạo đức xã hội, tuân theo pháp luật của Nhà nước. 

- Đối với giáo dục tiểu học và giáo dục phổ thông: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức, môn GDCD theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền cơ bản của công dân. Chú trọng các nội dung gắn với cuộc sống hàng ngày của học sinh như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy chế thi cử, kiểm tra,… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.

- Lồng ghép triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đến nay tất cả các trường đều xây dựng các nội dung tích hợp, lồng ghép giáo dục pháp luật ở tất cả các bộ môn, đặc biệt môn GDCD; tùy theo nội dung, đặc trưng từng môn mà lượng kiến thức tích hợp lồng ghép nhiều hay ít nhưng đảm bảo nguyên tắc việc tích hợp lồng ghép giáo dục phải tự nhiên không gò bó, gượng ép đạt hiệu quả. 

b) Tuyên truyền giáo dục qua các hoạt động ngoại khóa: 

- Tuyên truyền qua việc tổ chức các cuộc thi pháp luật từ cấp trường tới cấp tỉnh và ngày càng thu hút các đối tượng giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên tham gia. Năm 2020, đã triển khai, phát động tham dự các cuộc thi: “ATGT cho nụ cười ngày mai” dành cho khối THCS và THPT và cuộc thi “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” dành cho khối TH do Bộ GDĐT phối hợp công ty Honda Việt Nam tổ chức. Theo đó: Cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” có 32.706 bài thi, trong đó: bài thi của giáo viên là 4.183 bài; học sinh là 28.523 bài thi. Kết quả: đạt 36 giải (4 giải ba và 32 giải khuyến khích). Cuộc thi “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” có 21.826 bài thi, trong đó: bài thi của giáo viên là 5.218 bài; học sinh là 16.608 bài thi, Kết quả: đạt 49 giải (gồm 1 giải ba và 32 giải khuyến khích) và 01 giáo viên vào dự thi vòng chung kết. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” do UBND tỉnh tổ chức có khối trường học chiếm số lượng lớn với 44.959 thí sinh (chiếm 46,12% /tổng số thí sinh). Sau 05 đợt thi, Ngành GD&ĐT 12 giải tập thể (3 giải nhất; 4 giải nhì; 5 giải ba) và đạt 39 giải cá nhân (2 giải nhất; 8 giải nhì; 12 giải ba; 17 giải khuyến khích). Cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa rộng lớn trên địa bàn tỉnh đặc biệt là tại các trường học.
- Áp dụng và triển khai thực hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả tạo nên sự phong phú, đa dạng và cuốn hút với đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, phải kể đến những mô hình và cách làm có hiệu quả trên thực tế như: mô hình “tủ sách bỏ túi”, mô hình “câu lạc bộ pháp luật”, mô hình “học sinh với công dân”; “Cổng trường em xanh, sạch, đẹp”, “Công viên an toàn giao thông”, “Hòm thư tố giác”, hộp thư “Tìm địa chỉ đen”,  hộp thư “Vì tình thương trách nhiệm”, “Trò chơi trực tuyến về an toàn giao thông”....;

Việc lồng ghép nội dung pháp luật thông qua các hoạt động như trải nghiệm, tham quan thực tế, những tình huống đưa ra giúp học sinh dễ nhớ, dễ nhận thức hơn và giúp học sinh nắm được một cách cơ bản nội dung của pháp luật, bước đầu giúp học sinh vận dụng vào cuộc sống, các nội dung tích hợp có nội dung pháp luật đã giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tích cực tham gia vào công tác đấu tranh chống tội phạm, góp phần giảm bớt các loại tội phạm học đường.

c) Các hình thức khác

- Tại các đơn vị, trường học đã có nhiều sáng tạo trong hình thức phổ biến giáo dục đạt hiệu quả tốt như: thi vẽ tranh tuyên truyền; kẻ mô hình ngã tư đường phố trên sân tạo điều kiện cho học sinh thực hành Luật An toàn giao thông; thi đố vui dưới cờ; rung chuông vàng; buổi phát thanh học đường lồng ghép tuyên truyền giáo dục pháp luật; báo tường; viết cam kết chấp hành luật an toàn giao thông; không vi phạm các tệ nạn xã hội; xây dựng hệ thống pano- apphích trong trường học (4813 pano, áp phích với tổng kinh phí 1.248.161.574 đồng); sáng tác những bài vè về văn hóa giao thông… Phát huy hệ thống phát thanh măng non, phát thanh học đường tại các đơn vị trường học nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đối tượng học sinh, sinh viên (Năm 2020 có 11251 đợt tuyên truyền bằng hình thức phát thanh học đường). 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL tại trường học cũng đã mang lại hiệu quả. Ngoài việc tích hợp trong môn học, còn lồng ghép các các video về Tòa Tuyên án, các tình huống thực tiễn hay những đoạn phim ngắn về pháp luật để tạo hứng thú cho môn học và tuyên truyền thiết thực những quy định của pháp luật để học sinh dễ nắm bắt.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 đã tạo được sự lan tỏa rộng lớn về tinh thần thượng tôn pháp luật, dần đưa Ngày Pháp luật thành một trong những hoạt động thường xuyên, hàng ngày của các đơn vị, trường học.
- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.049 tủ sách, ngăn sách tại các trường học, cơ sở giáo dục. Việc bổ sung thêm đầu sách pháp luật hàng năm đã phần nào đáp ứng được nhu cầu khai thác tủ sách pháp luật tại các đơn vị trường học. Việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các đơn vị thực hiện khá tốt. 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: 

- Một số hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, truyền thông cho giáo viên, học sinh không thực hiện được theo Kế hoạch đã đề ra từ đầu năm (do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid – 19).

- Một số đơn vị trường học chưa đầu tư thời gian, công sức nên chưa đa dạng các hình thức PBGDPL và còn mang tính “hình thức” nên chưa đạt hiệu quả cao (Nguồn kinh phí từ ngân sách dành cho hoạt động PBGDPL còn hạn hẹp; Các đơn vị, trường học chưa tranh thủ được sự ủng hộ cũng như huy động được nguồn kinh phí từ địa phương và các cơ quan, tổ chức khác để phục vụ cho công tác PBGDPL).

- Tư liệu, hình ảnh, đồ dùng dạy học phục vụ giảng dạy môn GDCD ở các trường còn hạn chế, chủ yếu do giáo viên tự sưu tầm (Cơ sở vật chất, quỹ thời gian để bố trí cho công tác PBGDPL còn khó khăn vì thời khóa biểu học các môn chính khóa trong tuần đã kín; Nhân lực phục vụ cho công tác PBGDPL chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có nghiệp vụ chuyên sâu). 

- Công tác phối hợp giữa một số đơn vị, trường học và địa phương còn hạn chế.

- Một số hình thức PBGDPL chưa tạo được tính hấp dẫn thu hút sự quan tâm của đối tượng được tuyên truyền

Bài học kinh nghiệm rút ra trong thười gian triển khai, thực hiện
1. Lãnh đạo, giáo viên phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện, kiểm tra rút kinh nghiệm để đạt hiệu quả tốt nhất. 

2. Tham mưu tốt và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành chức năng, các tổ chức đoàn hội ở cơ sở và phụ huynh học sinh trong công tác tuyên truyền PBGDPL.


3. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phải bền bỉ, thường xuyên theo phương châm “mưa dần thấm lâu”. Đồng thời phải đổi mới phương pháp giảng dạy môn GDCD, môn Pháp luật phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tập quán của địa phương, tạo môi trường để các em có điều kiện được thực hành những hành vi pháp luật từ đó giúp các em có nhận thức đúng đắn dẫn đến thái độ, hành vi tuân thủ pháp luật, đồng thời gắn bó và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. 

4. Tổ chức, hình thành các đội tình nguyện, các đội tuyên truyền trong trường, ngoài trường, các câu lạc bộ pháp luật giúp các em tự quản, tạo điều kiện để các em có điều kiện được thực hành những hành vi pháp luật giúp các em gắn bó với cộng đồng có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. 


5. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tổ chức hội nghị, giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhân rộng đơn vị, cá nhân có sáng kiến hay đạt hiệu quả cao.

Trên đây là tham luận về công tác tuyên truyền, PBGDPL trong trường học, các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

IV. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đưa công tác này ngày càng thực chất,     đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của Nhân dân

––––––––––––––
Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Để khắc phục những vướng mắc, bất cập từ thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, từng bước hình thành ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với nhiều giải pháp quan trọng để bảo đảm quyền thông tin pháp luật, quyền tiếp cận pháp luật và sử dụng pháp luật để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, thúc đẩy sự hình thành, phát triển mạng lưới hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong tiếp cận pháp luật để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp.
Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành có ý nghĩa rất quan trọng, đã khẳng định vị trí, vai trò của chuẩn tiếp cận pháp luật trong đời sống chính trị - pháp lý, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước và từng địa phương, tạo lập khung pháp lý để tăng cường hơn nữa các điều kiện, các biện pháp bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận, sử dụng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, mà trước hết và chủ yếu là chính quyền cấp cơ sở trong thi hành pháp luật, thực thi công vụ, giải quyết các thủ tục hành chính, cải thiện và hỗ trợ phát triển mạng lưới tổ chức dịch vụ pháp lý, thông tin pháp luật, mạng lưới hỗ trợ pháp luật tại cộng đồng dân cư. 

Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Long Khánh được các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố quan tâm và bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đã tạo được sự chuyển biến nhất định trong thực hiện thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức triển khai tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Trong năm 2020, có 15/15 phường, xã trên địa bàn thành phố Long Khánh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đưa công tác này ngày càng thực chất, đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của Nhân dân. UBND thành phố Long Khánh kiến nghị những giải pháp như sau:
Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy bằng các Nghị quyết chuyên đề và chính quyền địa phương thông qua các kế hoạch cụ thể, lộ trình thực hiện trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Theo đó, việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và xuyên suốt, có sự phối hợp giữa các ngành của cấp xã, trong đó vai trò chủ đạo là công chức tư pháp - hộ tịch. 

Thứ hai: Thông tin, truyền thông về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và hiểu biết của cán bộ, công chức và Nhân dân ngoài nhiều kênh thông tin như hiện nay cần phải duy trì thường xuyên thông qua các buổi hội nghị hàng tháng trong hệ thống chính trị cấp xã và các buổi sinh hoạt trong cộng đồng dân cư; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận với xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ ba: Phát huy vai trò của thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận
pháp luật cấp huyện, gắn kết với cấp xã ở từng lĩnh vực chuyên môn phụ trách bằng những việc làm cụ thể trong việc thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cần thực hiện đánh giá khách quan, thực chất, sát với kết quả thực hiện của địa phương.

Thứ tư: Thực hiện sơ kết hàng quý, tổng kết năm công tác đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó có đề xuất khen thưởng cụ thể và rút ra những hạn chế, thiếu sót để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là trên lĩnh vực cải cách hành chính, đạo đức công vụ. Tổ chức công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các nội dung phải thực hiện công khai, minh bạch đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản giúp đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện.
Thứ năm: Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân; duy trì và phát huy tình cảm, truyền thống, đạo lý tốt đẹp trong mỗi gia đình và cộng đồng gắn với công tác trợ giúp pháp lý tạo thành một kênh thông tin pháp luật chính thống áp dụng ngay trên thực tế ở địa bàn dân cư; tích cực ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
Thứ sáu: Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật cho địa phương. Trong đó, chọn lựa một số tiêu chí để tổ chức hội nghị chuyên đề cho Nhân dân.

 Thứ bảy: Quan tâm đến kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt từ các nguồn xã hội hóa, phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng việc thực hiện các chỉ tiêu theo quy định.

Trên đây là các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đưa công tác này ngày càng thực chất, đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của Nhân dân của UBND thành phố Long Khánh./.
V. PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Hiệu quả của hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật bằng 

 trực quan sinh động trên địa bàn thành phố Biên Hòa




Trên cơ sở kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa tham luận về “Hiệu quả của hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình trực quan sinh động trên địa bàn thành phố Biên Hòa”.

Thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, có 30 đơn vị hành chính trực thuộc (29 phường và 01 xã); có diện tích 263,55km2 với 1.085.200 người là địa bàn tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp (6 khu công nghiệp và 06 cụm công nghiệp truyền thống); đặc điểm dân cư của thành phố Biên Hòa rất đa dạng nhiều thành phần ttôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, là do người dân di cư đến đây sinh sống, lao động và làm việc; từ đó phát sinh nhiều mối quan hệ phức tạp cần điều chỉnh bằng pháp luật.

Với những đặc điểm tình hình dân cư của thành phố như đã nêu trên và nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Đảng bộ, chính quyền thành phố Biên Hòa đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thông qua các hoạt động này nhằm giáo dục cho mọi công dân hiểu được giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào các quan hệ xã hội có hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật trong việc ứng xử, giao tiếp hàng ngày, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.

Trong năm 2020, Thành phố đã chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, các vấn đề dư luận quan tâm như : Đại hội Đảng các cấp, phòng, chống dịch, bệnh Covid - 19, an toàn giao thông, tác hại của rượu bia, thuốc lá, hàng gian, hàng giả, pháo nổ và nhiều vấn đề khác. Các cấp, các ngành của Thành phố đã tích cực, chủ động tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó có một số mô hình, phương pháp, cách làm phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực như sau:

1. Một số hình thức tuyên truyền, sáng tạo hiệu quả trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid do phải hạn chế tập trung đông người và thực hiện giãn cách xã hội:

- Đẩy mạnh các hình tuyên truyền trực quan, sinh động tại nơi công cộng, tại các trung tâm, cửa ngõ vào nội ô thành phố và các tòa nhà cao tầng, khu chung cư tại các đơn vị cơ quan đoàn thể nhà nước bằng băng-rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích và màn hình LED điện tử…; bằng xe lưu động đến từng địa bàn dân cư. Cụ thể: có 3.077,98m2 pano (đạt 256%), Thực hiện 1.000m2 pano trên màn hình Led; 2.229 câu khẩu hiệu tuyên truyền (trong đó 489 băng rôn ngang và 1.740 câu khẩu hiệu tại các cổng chào Led) (đạt 149%); thực hiện 55 chuyến xe phát thanh tuyên truyền, xây dựng 02 kịch bản đưa thông tin về cơ sở, phục vụ 40 buổi (đạt 100%)
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên internet, mạng xã hội bằng cách các cơ quan, đơn vị, cá nhân tích cực đăng tải các tin, bài viết, thông tin chính thống trên trang thông tin điện tử của thành phố về nguyên nhân, tác hại, cách phòng, chống dịch trên internet, mạng xã hội trong và ngoài nước, hành vi vi phạm và chế tài xử lý đối với người vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh Covid qua (Facebook, Zalo, Youtube, ...) tại nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố - Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; qua ấn phẩm như: tờ rơi, bản tin, thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, cẩm nang, sổ tay tờ gấp. Tuyên truyền qua tin nhắn điện tử, thư điện tử, giải đáp qua đường dây nóng; trang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Biên Hòa; Trang Hội Đồng Đội Thành Phố Biên Hòa… đã thu hút trên 40.000 đoàn viên thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân trên địa bàn thành phố quan tâm, theo dõi.
 Trong đó, tuyên truyền bằng hình thức trực quan, sinh động thể hiện rõ nhất thông qua các Bảng điện tử, màn hình Led lớn tại các điểm công cộng như Cây xăng Vườn Mít, ngã tư Biên Hùng và trên các cổng chào tại các ngõ vào của thành phố được phát thường xuyên 3 lần ngày các bản tin, khẩu hiệu về phòng, chống Covid , an toàn giao thông, Đại hội Đảng các cấp thời gian qua phát huy tác dụng rất rõ rệt. Điều này mọi công dân trên địa bàn thành phố đều nhìn thấy được.

2. Tổ chức các lớp tập huấn cũng như tham gia các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sổi nổi trên địa bàn Thành phố.

Trong 2020, Thành phố đã tổ chức 07 lớp tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về công tác, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và An ninh quốc phòng để nâng trình độ chuyên môn trong công tác quản lý đất đai, xây dựng cho 817 cán bộ, công chức của thành phố và phường, xã.

Đồng thời tổ chức, tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên sinh viên học sinh và nhân dân trên địa bàn Thành phố tích cực hưởng tham gia các buổi Hội thảo, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Qua đó nhận thức đầy đủ các qui định của pháp luật, nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ tốt cho công việc cũng như các mối quan hệ xã hội.

3. Đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid phải giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người. Thành phố đã tập chung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức trực quan sinh động như: tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng ở thành phố, biên soạn, in ấn phát thành tài liệu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam theo chủ đề, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và chủ đề năm của thành phố trên dọc các tuyến phố chính, đường trung tâm của thành phố để hướng ứng Ngày pháp luật. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng treo pano, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Cụ thể: đã phối hợp cùng Đài phát thanh, truyền hình tỉnh phát: 4270 bản tin, 320 bài phóng sự. Ngoài ra, còn thực hiện 273 chương trình điểm tin trong tỉnh và trong nước, với  2184 tin (8 tin/chương trình); 75 chương trình truyền hình, phản ảnh các hoạt động thời sự chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố phát trên kênh truyền hình cáp Đồng Nai 2, với 975 tin, phóng sự (663 tin 312 phóng sự); 08 CTTS chuyên đề phát trên sóng phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai (14 phút/chương trình).

4. Bài học kinh nghiệm.

Để đạt được những kết quả nêu trên, trước hết cần:

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Sở Tư pháp tỉnh trong công tác PBGDPL.

- Nội dung tuyên truyền PBGDPL cần phải được cụ thể hóa bằng các Kế hoạch chi tiết, cụ thể.

- Cần phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong hội đồng nhất là ác tổ chức đoàn thể như: Ủy ban MTTQVN thành phố, Liên đoàn lao động, , Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn Biên Hòa, Công an thành phố, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố…

- Tăng cường khai thác sử dụng các phần mềm, biên soạn tài liệu tuyên truyền trên Internet như: Facebook, Zalo, Youtube, VCNET... và sử dụng các màn hình Led tại các trung tâm của thành phố và tại Trung tâm hành chính công (một cửa thành phố và 30 phường xã)…
Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Để khắc phục những vướng mắc, bất cập từ thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, từng bước hình thành ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với nhiều giải pháp quan trọng để bảo đảm quyền thông tin pháp luật, quyền tiếp cận pháp luật và sử dụng pháp luật để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, thúc đẩy sự hình thành, phát triển mạng lưới hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong tiếp cận pháp luật để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp.
Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành có ý nghĩa rất quan trọng, đã khẳng định vị trí, vai trò của chuẩn tiếp cận pháp luật trong đời sống chính trị - pháp lý, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước và từng địa phương, tạo lập khung pháp lý để tăng cường hơn nữa các điều kiện, các biện pháp bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận, sử dụng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, mà trước hết và chủ yếu là chính quyền cấp cơ sở trong thi hành pháp luật, thực thi công vụ, giải quyết các thủ tục hành chính, cải thiện và hỗ trợ phát triển mạng lưới tổ chức dịch vụ pháp lý, thông tin pháp luật, mạng lưới hỗ trợ pháp luật tại cộng đồng dân cư. 

Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Long Khánh được các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố quan tâm và bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đã tạo được sự chuyển biến nhất định trong thực hiện thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức triển khai tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Trong năm 2020, có 15/15 phường, xã trên địa bàn thành phố Long Khánh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đưa công tác này ngày càng thực chất, đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của Nhân dân. UBND thành phố Long Khánh kiến nghị những giải pháp như sau:

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy bằng các Nghị quyết chuyên đề và chính quyền địa phương thông qua các kế hoạch cụ thể, lộ trình thực hiện trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Theo đó, việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và xuyên suốt, có sự phối hợp giữa các ngành của cấp xã, trong đó vai trò chủ đạo là công chức tư pháp - hộ tịch. 

Thứ hai: Thông tin, truyền thông về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và hiểu biết của cán bộ, công chức và Nhân dân ngoài nhiều kênh thông tin như hiện nay cần phải duy trì thường xuyên thông qua các buổi hội nghị hàng tháng trong hệ thống chính trị cấp xã và các buổi sinh hoạt trong cộng đồng dân cư; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận với xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ ba: Phát huy vai trò của thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận
pháp luật cấp huyện, gắn kết với cấp xã ở từng lĩnh vực chuyên môn phụ trách bằng những việc làm cụ thể trong việc thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cần thực hiện đánh giá khách quan, thực chất, sát với kết quả thực hiện của địa phương.

Thứ tư: Thực hiện sơ kết hàng quý, tổng kết năm công tác đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó có đề xuất khen thưởng cụ thể và rút ra những hạn chế, thiếu sót để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là trên lĩnh vực cải cách hành chính, đạo đức công vụ. Tổ chức công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các nội dung phải thực hiện công khai, minh bạch đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản giúp đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện.
Thứ năm: Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân; duy trì và phát huy tình cảm, truyền thống, đạo lý tốt đẹp trong mỗi gia đình và cộng đồng gắn với công tác trợ giúp pháp lý tạo thành một kênh thông tin pháp luật chính thống áp dụng ngay trên thực tế ở địa bàn dân cư; tích cực ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
Thứ sáu: Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật cho địa phương. Trong đó, chọn lựa một số tiêu chí để tổ chức hội nghị chuyên đề cho Nhân dân.

 Thứ bảy: Quan tâm đến kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt từ các nguồn xã hội hóa, phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng việc thực hiện các chỉ tiêu theo quy định.

Trên đây là các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đưa công tác này ngày càng thực chất, đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của Nhân dân của UBND thành phố Long Khánh./.

VI. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Việc thay đổi hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 
để thích ứng với bối cảnh phòng, chống Covid -19

–––––––––––––––
1. Đánh giá về kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền PBGDPL tại địa phương 

Căn cứ Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND để thực hiện và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và một số các văn bản khác để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như: Kế hoạch số 239/KH-UBND thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021"; Kế hoạch số 11/KH-UBND thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021"; Văn bản số 845/UBND-NC về việc tiếp tục thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn huyện
-  Kết quả: Trong năm 2020 đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình phù hợp về các Luật được Quốc hội biểu quyết thông qua; triển khai điểm mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020… Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới và nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân và yêu cầu của hoạt động quản lý Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các luật, Nghị quyết mới có hiệu lực thi hành và các văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống nhằm giúp cá nhân, tổ chức đặc biệt là người dân tiếp cận các thông tin mang tính chính thống, tạo sự đồng thuận xã hội, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với thông tin xuyên tạc, bịa đặt với mục đích xấu, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và xã hội vào pháp luật. 

2. Việc thay đổi hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19

Kính thưa Hội nghị: Đầu tháng 02/2020, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) gây ra. Với khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; không tập trung đông người. Vì vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện.

Nhận định tình hình dịch Covid-19 có thể kéo dài, cần phải có hình thức tuyên truyền phù hợp để triển khai, phổ biến pháp luật phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của các tầng lớp Nhân dân. UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Đài Truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch, biên soạn nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống Đài Truyền thanh qua chuyên mục “Câu chuyện truyền thanh” để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid -19, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.
Câu chuyện truyền thanh đã và đang phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh huyện, đài phát thanh cơ sở qua một số câu chuyện "Cần phải có cái tâm", "Toàn dân chống dịch", "Đã lái xe thì không uống rượu", "Bệnh Bạch hầu không đùa được đâu", “Đánh mất chính mình”, “Cơn bão cuối cùng”... Với tinh thần nội dung câu chuyện là truyền tải thông điệp các quy định pháp luật về giao thông đường bộ; an toàn thực phẩm; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống tham nhũng. Phân tích nguyên nhân và nguy cơ dịch bệnh covid-19, bệnh bạch hầu; các quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, giao thông đường bộ…

Ngoài ra, để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo cấp phát hơn 15.000 tài liệu pháp luật; viết 209 tin, bài; thực hiện 151 chuyên mục, tiết mục; phát, tiếp âm khoảng 1.184 giờ trên hệ thống Đài truyền thanh, loa phát thanh cơ sở về thông tin pháp luật về tình hình dịch bệnh Covid - 19 và cách phòng ngừa dịch bệnh lây lan, các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và các thông tin pháp luật khác. Trong đó, tập trung tuyên truyền chủ yếu về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, pháp luật về bảo hiểm y tế, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích khi thực hiện các thủ tục hành chính trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp; tuyên truyền về việc tạm ngưng các hoạt động các điểm vui chơi, giải trí để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Đề xuất giải pháp thu hút nguồn lực, tiếp tục đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Thực hiện rà soát, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật. Cùng với việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm trong phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”; Nhất là việc sử dụng bài tuyên truyền bằng hình thức trình chiếu PowerPoint ngắn gọn, phù hợp từng đối tượng để người nghe dễ hiểu, kết hợp một số Video Cip ngắn để minh họa cho nội dung tuyên truyền nhằm không gây nhàm chán, buồn ngủ.


Trên đây là nội dung tham luận của UBND huyện Định Quán về việc thay đổi hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để thích ứng với bối cảnh phòng, chống Covid -19./.
VII. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ
Một số kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ

––––––––––––––––

Được sự đồng ý của Ban tổ chức hội nghị, ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ rất vinh dự được chia sẻ đến Hội nghị một số kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Kính thưa hội nghị, Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở cơ sở để hoạt động hòa giải theo quy định của pháp luật.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Đặc biệt là công tác tham mưu kịp thời của phòng Tư pháp huyện Cẩm Mỹ và sự hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời của Sở Tư pháp tỉnh về công tác hòa giải ở cơ sở qua hàng năm dẫn đến tỷ lệ hòa giải thành qua các năm trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ luôn đạt tỷ lệ trên 85% các vụ việc được hòa giải thành. Kết quả đó được thể hiện trong năm 2015 Tổ hòa giải ở cơ sở của huyện Cẩm Mỹ đã tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh và đạt giải nhất của tỉnh và đạt giải nhì khu vực miền đông Nam bộ, giải khuyến khích tại Trung ương do Bộ Tư pháp tổ chức, song song với kết quả đạt được thì UBND huyện Cẩm Mỹ đã kịp thời động viên tinh thần và khen thưởng đội thi của huyện nhà ngay sau khi Hội thi hòa giải viên giỏi ở cơ sở Toàn quốc kết thúc. Đây là thành tích và là tiền đề quan trọng để UBND huyện Cẩm Mỹ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Từ những kết quả đó, UBND huyện Cẩm Mỹ luôn xác định được nếu muốn duy trì tỷ lệ hòa giải thành cao cần phải thực hiện tốt một số nội dung sau.

- Một là, Chúng ta phải xây dựng được một đội ngủ hòa giải viên ở cơ sở có tâm huyết, uy tín, có tinh thần trách nhiệm, am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và khả năng thuyết phục tốt. Ví dụ: Trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ có 01 trường hợp trốn và không chấp hành lệnh khám nghĩa vụ quân sự. Sau khi nắm được tình hình đối với trường hợp này, hòa giải viên đồng thời cũng là thành viên Hội phụ nữ của ấp đã nhanh chóng tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của gia đình và người có nghĩa vụ phải thực hiện lệnh khám nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, phân tích việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân trong độ tuổi bắt buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Hòa giải viên đã nêu lên việc trốn và không chấp hành lệnh khám nghĩa vụ quân sự là vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, hòa giải viên đã chia sẻ hiện nay đảng và nhà nước đã và đang tạo điều kiện thuận lợi về đào tạo nghề, cấp kinh phí trong quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự và phân tích cho người thân hiểu được tham gia nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Hai là, việc thực hiện bố trí kinh phí kịp thời theo đúng Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và nguồn kinh phí xã hội hóa cho các tổ hòa giải. Nhằm động viên khuyến khích tinh thần của các giải viên. Vì tổ hòa giải ở cơ sở được thành lập trên tinh thần tự nguyện. Ông cha ta từng nói đồng tiền đi liền khúc ruột. Vì vậy, hòa giải viên rất phấn khởi, tư tưởng ổn định khi tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.
- Ba là, nhân rộng các mô hình có cách làm hay, đổi mới và sáng tạo trong quá trình hòa giải. 

- Bốn là, hàng năm thực hiện công tác tổng kết khen thưởng lồng ghép thông qua các hội nghị tổng kết của các ngành nhằm ghi nhận, biểu dương kịp thời những kết quả đạt được của các hòa giải viên.
Kính thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị

Trong khoảng thời gian cho phép trên đây tôi chỉ xin trao đổi một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ trong thời gian qua, một lần nữa tôi xin kính chúc các đồng chí là lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe./.

VIII. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa, kết quả và bài học kinh nghiệm


Trong những năm qua, công tác phổ biến pháp luật đã và đang khẳng định vị trí, vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội. Các sở, ban, ngành, địa phương tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hình thức phổ biến pháp luật, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân. Qua đó, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và công dân từng bước được nâng cao, hiệu quả thực thi pháp luật ngày càng rõ nét.

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ sở, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai các hình thức tuyên truyền mới như: Tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hình thức trực tuyến tại các điểm cầu, xây dựng các tình huống pháp luật thành các tiểu phẩm pháp luật với các nội dung gần gủi, thiết thực  như: phòng chống tham nhũng, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, an toàn giao thông…đồng thời duy trì mô hình phổ biến pháp luật trực tiếp tại cộng đồng dân cư các luật, văn bản luật, nghị định mới ban hành, có hiệu lực, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. 

Nhờ làm tốt và đồng bộ các hình thức  tuyên truyền phổ biến pháp luật trên, trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã chú trọng triển khai các lĩnh vực như: Cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; ATGT; pháp luật về biển, đảo; các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như chủ trương và các chính sách của nhà nước khi triển khai thu hồi đất để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp (hơn 2.470 cuộc có 45.092 lượt người tham dự, số lượng giảm 70% so với năm 2019 do tình hình dịch Covid 19); biên soạn, phát hành 15.254 tờ gấp bộ câu hỏi đáp tuyên truyền dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, 1.245 pa nô, áp phích,  7.598 tài liệu tuyên truyền pháp luật khác, đồng thời thực hiện tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện 2.546 tin, bài. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện 389 câu chuyện pháp luật, tiếp sóng trên Đài truyền thanh xã được 369 giờ. Tuyên truyền trực tuyến tại 05 điểm cầu được 02 cuộc, có 675 lượt cán bộ tham dự (dự kiến trong năm 2021 sẽ thực hiện tuyên truyền trực tuyến mỗi tháng một cuộc).

Nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời thay đổi hình thức tuyên truyền để người dân dễ tiếp thu các kiến thức pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến pháp luật huyện) phối hợp Huyện Đoàn thực hiện thí điểm Phiên tòa giả định tại Trường Trung học phổ thông  Long Phước về an toàn giao thông và bạo lực học đường, với sự tham dự của 892 học sinh và thầy cô giáo, trong quá trình tham dự mọi người đều lôi cuốn vào từng tình tiết vụ án; chăm chú theo dõi từ cáo trạng đến quá trình xét hỏi, tranh luận giữa luật sư và đại diện viện kiểm sát; việc tuyên án của chủ tọa phiên tòa. Mặt khác, kiểm sát viên trực tiếp tương tác với người tham gia qua hình thức hỏi - đáp tình huống pháp lý liên quan đến các quy định của pháp luật về  an toàn giao thông, cố ý gây thương tích … Qua đó, người dự khán sôi nổi tham gia trả lời và được giải thích cụ thể một số thắc mắc, giúp họ dễ hiểu, dễ nhớ.

 Bên cạnh đó, nhằm để khắc họa các tình tiết pháp luật một cách cụ thể và rõ nét hơn phòng Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến pháp luật huyện)  đã xây dựng các tiểu phẩm pháp luật tham gia các hội thi do các Sở, ngành và Ủy ban nhân tỉnh và Bộ Tư pháp tổ chức, kết quả như sau: 

- Giải nhất tiểu phẩm pháp luật “giỏ trái cây nghĩa tình” trong Hội thi cải cách hành chính do Sở Nội vụ phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức năm 2015.

- Giải nhất tiểu pháp pháp luật “nghĩa tình nhà nông” trong Hội thi Nông dân sản xuất giỏi do Hội Nông dân tỉnh tổ chức năm 2016.

- Giải nhất tiểu phẩm pháp luật “giỏ trái cây nghĩa tình” trong Hội thi cải cách hành chính do Sở Nội vụ phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức năm 2016.

- Giải ba cuộc thi sáng tác kịch bản pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức năm 2017 với kịch bản: Hạnh phúc thời dự án.

- Giải nhất tiểu phẩm pháp luật “Câu lạc bộ an ninh Bình Sơn” trong Hội thi phong trào an ninh tổ quốc do Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phối hợp Công an tổ chức năm 2017.

- Giải nhất tiểu phẩm pháp luật “Điều chúng tôi muốn” trong Hội thi an toàn giao thông do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức năm 2018.

- Giải nhất tiểu phẩm pháp luật “Chuyện làng tôi” trong Hội thi Phụ nữ chung tay xây dựng nông thông mới do Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức năm 2018.

- Giải nhất tiểu phẩm pháp luật “Ông sáu trưởng thôn” trong Hội thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tỉnh tổ chức năm 2018.

- Giải nhất tiểu phẩm pháp luật “Ông Hội” trong Hội thi vì bình đẳng giới và vì sự tiến bộ Phụ nữ  do Sở Tư pháp phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tỉnh tổ chức năm 2019.

- Giải nhất tiểu phẩm pháp luật “Vòng xoáy đồng tiền” trong Hội thi phòng, chống tham nhũng  do Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tỉnh tổ chức năm 2020.

Để đạt được kết quả như trên, là sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng phổ biến pháp luật tỉnh, công tác phổ biến pháp luật được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và ngày càng đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đến cán bộ và nhân dân, như: in và phát tài liệu hỏi – đáp pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân ngay tại cơ sở. Đặc biệt là việc phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019 và 2020” của UBND tỉnh đã tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng, từng bước nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như nguồn nhân lực hiện có của công tác biến pháp luật còn nhiều bất cập, chưa ngang tầm nhiệm vụ và đáp ứng được nhu cầu mới của xã hội, lực lượng làm công tác phổ biến tuy đông về số lượng nhưng lại phân tán, số lượng chuyên trách không nhiều mà chủ yếu kiêm nhiệm, tính chuyên nghiệp trong phổ biến pháp luật của cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác phổ biến pháp luật chưa cao, nguồn kinh phí dành cho công tác phổ biến pháp luật chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu trang bị cơ sở vật chất và triển khai thực hiện các kế hoạch.

Nhằm giúp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt được hiệu quả cao, phát huy đúng với vai trò là cầu nói để đưa pháp luật vào đời sống, Ủy ban nhân dân huyện đề xuất một số giải pháp saU:

 Một là: Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xem đây là nhiệm vụ chung của toàn bộ hệ thống chính trị. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và thành viên, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định, hoạt động hòa giải ở cơ sở, hòa giải tiền tố tụng, công tác xét xử của Tòa án, Thi hành án…

Hai là: Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cũng như công nhận các tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở có đủ trình độ, hiểu biết về pháp luật nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong hoạt động hòa giải.

Ba là: nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng vùng, nhóm đối tượng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh việc tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.
Bốn là: Biểu dương, nhân rộng các mô hình hay có hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật có cơ hội giao lưu, học tập lẫn nhau, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng thực tế để áp dụng./.
